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I. [bookmark: _Hlk216211185]TRẮC NGHIỆM (7Đ)
1. Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (5đ).
Câu 1. Nguồn âm là
	A. Các vật dao động phát ra âm.	B. Vật phát ra năng lượng nhiệt.
	C. Vật có dòng điện chạy qua.	D. Các vật chuyển động phát ra âm.
Câu 2. Khi đồ thị quãng đường – thời gian là đường thẳng song song với trục thời gian thì:
	A. vật chuyển động chậm dần.	B. vật chuyển động nhanh dần.
	C. vật không chuyển động.	D. vật chuyển động đều.
Câu 3. Hóa trị của một nguyên tố là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với:
	A. nguyên tử oxygen.	B. nguyên tử helium.
	C. nguyên tử của nguyên tố khác.	D. nguyên tử hydrogen.
Câu 4. Khái niệm nào về sóng là đúng?
	A. Sóng là sự lặp lại của một dao động.
	B. Sóng là sự lan truyền chuyển động cơ trong môi trường.
	C. Sóng là sự lan truyền âm thanh.
	D. Sóng là sự lan truyền dao động trong môi trường.
Câu 5. Nguyên tử Iron (Fe) có hóa trị II trong công thức nào
	A. Fe2O3	B. FeCl3	C. Fe	D. FeO
Câu 6. Đơn chất là:
	A. những chất luôn có tên gọi trùng với tên nguyên tố hóa học.
	B. phi kim do con người tạo ra.
	C. chất tạo ra từ một nguyên tố hóa học.
	D. kim loại có trong tự nhiên.
Câu 7. Từ đồ thị quãng đường – thời gian, ta không thể xác định được thông tin nào sau đây?
	A. Quãng đường đi được.	B. Tốc độ chuyển động.
	C. Thời gian chuyển động.	D. Hướng chuyển động.
Câu 8. Trong các trường hợp dưới đây, khi nào vật phát ra âm to hơn?
	A. Khi vật dao động nhanh hơn.	B. Khi tần số dao động lớn hơn.
	C. Khi vật dao động yếu hơn.	D. Khi vật dao động mạnh hơn.
Câu 9. Biên độ dao động là:
	A. Khoảng cách lớn nhất giữa hai vị trí mà vật dao động thực hiện được
	B. Độ lệch lớn nhất so với trí cân bằng khi vật dao động
	C. Độ lệch so với vị trí ban đầu của vật trong một giây
	D. Số dao động trong một giây
Câu 10. Độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố nào của âm?
	A. Tần số của nguồn âm.	B. Đồ thị dao động của nguồn âm.
	C. Biên độ dao động của nguồn âm.	D. Độ đàn hồi của nguồn âm.
Câu 11. Chuyển động qua lại quanh một vị trí cân bằng được gọi là gì?
	A. Dao động.	B. Chuyển động lặp lại.
	C. Sóng.	D. Chuyển động.
Câu 12. Sóng âm dội lại khi gặp vật cản là:
	A. Âm phản xạ.	B. Siêu âm.	C. Âm tới.	D. Hạ âm.
Câu 13. Đồ thị quãng đường - thời gian của chuyển động có tốc độ không đổi có dạng là đường gì?
	A. Đường thẳng.	B. Đường cong.	C. Đường gấp khúc.	D. Đường tròn.
Câu 14. Các vật phản xạ âm tốt là:
	A. các vật cứng, có bề mặt xù xì.	B. các vật cứng, có bề mặt nhẵn.
	C. các vật mềm, xốp có bề mặt nhẵn.	D. các vật mềm, xốp, có bề mặt gồ ghề.
Câu 15. Dụng cụ dùng để đo tốc độ của các phương tiện giao thông trên xe máy, ô tô, … gọi là gì?
	A. Tốc kế.	B. Đồng hồ.	C. Thước đo.	D. Nhiệt độ.
Câu 16. Đại lượng nào đặc trưng cho sự nhanh, chậm của chuyển động?
	A. Thời gian.	B. Tốc độ.	C. Nhiệt độ.	D. Quãng đường.
Câu 17. Liên kết ion được tạo thành giữa hai nguyên tử
	A. Kim loại và phi kim
	B. Kim loại điển hình và phi kim điển hình
	C. Phi kim điển hình
	D. Kim loại điển hình
Câu 18. Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của vận tốc?
	A. m/phút	B. m/s	C. km/h	D. kg/m3
Câu 19. Đồ thị quãng đường – thời gian của vật chuyển động thẳng với tốc độ không đổi có dạng là
	A. Đường cong.
	B. Đường thẳng nằm nghiêng góc với trục thời gian.
	C. Đường thẳng song song với trục thời gian.
	D. Đường gấp khúc.
Câu 20. Trường hợp nào sau đây có ô nhiễm tiếng ồn?
	A. Tiếng sấm dội tới tai người trưởng thành.
	B. Tiếng còi xe cứu thương.
	C. Loa phát thanh vào buổi sáng.
	D. Bệnh viện, trạm xá cạnh chợ.
[bookmark: _Hlk216211201]2. Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.(1đ)
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	1
	Trong các phát biểu sau đây phát biểu nào là đúng/sai khi nói về tần số của dao động?

	
	a. Tần số là số dao động mà vật thực hiện trong 5 giây.
	
	

	
	b. Tần số là số dao động vật thực hiện trong 1 giây.
	
	

	
	c. Tần số cho biết sự nhanh hay chậm của dao động
	
	

	
	d. Tần số là số dao động vật thực hiện trong một ngày.
	
	


3. Hãy ghi vào bài làm câu trả lời ngắn gọn (1đ)
[bookmark: _Hlk216211551]Cho công thức hóa học của một hợp chất sau: BaCO3
a. Hãy cho biết Ba có hóa trị là bao nhiêu?
b. Khối lượng phân tử của hợp chất trên là bao nhiêu?
II. TỰ LUẬN (3Đ)
Câu 1 (1đ): Một vật thực hiện dao động với tần số 8 Hz. Hỏi trong 15 giây vật thực hiện được bao nhiêu dao động?
Câu 2 (1đ): Một người đi xe đạp xuống một cái dốc dài 120m hết 30s. Khi hết dốc, xe lăn tiếp một quãng đường nằm ngang dài 60m trong 24s rồi dừng lại. Tính vận tốc trung bình của xe trên quãng đường dốc, trên quãng đường nằm ngang và trên cả hai quãng đường theo đơn vị km/h
[bookmark: _Hlk216211769]Câu 3 (1đ): Lập CTHH của những hợp chất tạo bởi một nguyên tố và nhóm nguyên tử như sau:
a. Ba (II) và nhóm OH (I);		b. N(II) và O (II)
[bookmark: _Hlk216282504]Cho KLNT của một số NT như sau: Ba = 137amu; C = 12amu; O = 16amu; Ca= 40amu; N=14amu;
 Fe = 56amu; Cl= 35.5amu; Na = 23amu, Cu=64amu; Al = 27amu; P = 31amu; S= 32amu
Chúc các em làm bài tốt
------ HẾT ------
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